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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 41: A
Cần nắm một số tính chất vật lý riêng của một số kim loại: 

- Nhẹ nhất: Li (0,5g/cm3)

- Nặng nhất Os (22,6g/cm3).

 

- Nhiệt độ nc thấp nhất: Hg (−390C)


- Nhiệt độ cao nhất W (34100C).

- Kim loại mềm nhất là Cs (K, Rb) (dùng dao cắt được)  

- Kim loại cứng nhất là Cr (có thể cắt được kính).

Câu 42: 
Nhớ tính chất dãy hoạt động hóa học

            K   Na   Mg    Al    Zn     Fe     Ni      Sn      Pb     H2   Cu     Fe2+  Ag   Hg     Pt    Au







Tính khử giảm dần

Câu 43: D
Điện phân nóng chảy điều chế các KL từ Al trở về trước trong dãy hoạt động

K   Na   Mg    Al    Zn     Fe     Ni      Sn      Pb     H2   Cu     Fe2+  Ag   Hg     Pt    Au

Câu 44: A
Nhớ tính chất dãy hoạt động hóa học

K+  Na+  Mg2+ Al3+  Zn2+  Fe2+    Ni2+   Sn2+   Pb2+    H+  Cu2+   Fe3+  Ag+ Hg2+    Pt2+  Au3+





Tính oxi hóa tăng dần

Câu 45: A. 2Cu(NO3)2 (  2CuO  +  4NO2  +  O2
Câu 46: B. Các KL tác dụng với H2O là Ca, Na

Câu 47: D. Al bị thụ động hóa trong H2SO4 và HNO3 đặc nguội

Câu 48: A. Cấu hình e chung của KL kiềm là ns1
Câu 49: C. Xem khái niệm nước cứng

Câu 50: D. 2Fe  +  3Cl2  (  2FeCl3
Câu 51: B. Cấu hình e crom là [Ar] 3d5 4s1 nên thuộc CK 4 và nhóm VIB

Câu 52: A. Khí CFC là nguyên nhân chính gây thủng tầng ozon

Câu 53: D. Etyl propionat có mùi dứa

Câu 54: C. CH3COOH là axit

Câu 55: C. I2 kết hợp với hồ tinh bột tạo dung dịch màu xanh tím

Câu 56: A. Protein tạo thành từ các (-aminoaxit qua các liên kết peptit (-CONH-)

Câu 57: B.Amin bậc 2 có cấu trúc dạng R-NH-R’

Câu 58: C. Amilopectin là một trong những thành phần của tinh bột, có cấu trúc mạch phân nhánh

Câu 59: D. NH4+  +  OH-  (  NH3  +  H2O
Câu 60: D. Glixerol tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch phức màu xanh lam

Câu 61: C. Cu khử yếu hơn sắt nên không tác dụng

Câu 62: C. HCOOC6H5  +  2NaOH ( HCOONa  +  C6H5ONa  +  H2O

Câu 63: C.
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Câu 64: A. Cu còn dư một phần nên X chứa các chất tan gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.

Câu 65: D. Kim loại M hóa trị x
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image3.wmf]x3,M27:M
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 là Al.

Câu 66: B. 
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 Y là CH3OH.
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 X là 
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Câu 67: A. Saccarozơ không dùng làm thuốc tăng lực

Câu 68: B. Quy đổi hỗn hợp thành C và H2O.[image: image7.png]
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 m hỗn hợp = mC  +  mH  =  69,3 gam.

Câu 69: B. [image: image9.png]C,H,NH, +3Br, —C,H,Br, - NH, +3HBr
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Câu 70: B. Polietilen là (-CH2-CH2-)n thuộc dạng anken nên khi đốt cháy cho mol CO2 = mol H2O 

Câu 71: B
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 và b = 0,3.

X chứa 
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Câu 72: B. Có 4 thí nghiệm (trừ c):

(a) 
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(b) 
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(c) Không phản ứng.

(d) 
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(e) 
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Câu 73: D. Quy đổi X thành 
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Bảo toàn khối lượng:
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Câu 74: C
(a) Sai, frutozơ không làm mất màu dung dịch Br2
(b) Đúng

(c) Đúng

(d) Đúng

(e) Đúng

(f) Sai, có 1 liên kết peptit.

(g) Sai, trùng hợp.

Câu 75: D. 
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Dung dịch A chứa 
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 bảo toàn điện tích 
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Câu 76: B
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Quy đổi Z thành 
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 Số CH2 trung bình = 1,4
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Câu 77: A
MZ = 44 ( Z gồm CO2 và N2O.

Bảo toàn khối lượng ( nH2O = 0,62 

Bảo toàn H ( nNH4 = 0,04 

Dung dịch X chứa Al3+ (a), Mg2+(b), NO3- (c), NH4+ (0,04), Na+ (1,08), SO42-(1,08) 

Bảo toàn điện tích:

[image: image60.png]3a+2b+0,04+1,08=1082+c(1)




m muối =27a + 24b + 62c + 18.0,04 + 23.1,08 + 96.1,08 = 149,16 (2) 

[image: image61.png]
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Bảo toàn N ( nN2O = 0,08 ( nCO2 = nZ – n​N2O = 0,04 

[image: image63.png]=0,04




Bảo toàn Mg ( nMg = 0,3 

Bảo toàn electron: 2nMg  +  2nAl  = 8n​N2O  +  8nNH4
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( %mAl = 20,45% và %mAl + %mMg = 65,91%
Bảo toàn Al ( nAl2O3 = 0,02 ( %mAl2O3 = 12,88% 

Câu 78: D
nCO2 = 5,52 và nH2O = 5,18
Bảo toàn khối lượng ( nO2 = 7,81 

Bảo toàn O ( nX = 0,1 
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Do 3 chức COO không cộng H2 nên:
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nKOH = 0,3 và nglixerol = 0,1
Bảo toàn khối lượng [image: image68.png]


 m muối = 94,08.

Câu 79: D
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Trong phản ứng cháy, 
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Và 
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Y và Z là (Có thể không đúng thứ tự):
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Do 
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Gộp 2 este no, đơn chức thành 
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Do 
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TH1: 
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 (Chọn D)
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Hoặc:
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TH2: 
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 Loại vì số mol chất không thỏa mãn.

Câu 80: D
(a) Đúng

(b) Đúng, tạo 
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(c) Đúng

(d) Sai, hiện tượng chỉ giống nhau khi thay glucozơ bằng fructozơ. Còn saccarozơ không tráng gương.

(e) Sai, thí nghiệm tráng gương chỉ chứng minh được glucozơ có nhóm chức anđehit.
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